	Biểu số: 0701.N.QLBH

Kèm theo Thông tư số 91/2024/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thời hạn báo cáo: 

Báo cáo năm: Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo
	
	Đơn vị báo cáo: 
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Đơn vị nhận báo cáo: 
Cục Tin học và Thống kê tài chính


CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU CỦA NGÀNH BẢO HIỂM

<Năm>
	STT
	Các chỉ tiêu chủ yếu 
	Đơn vị tính
	Năm...

	1
	Kết cấu của thị trường
	
	 

	 
	- Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
	Số lượng
	 

	 
	Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
	Số lượng
	 

	 
	Doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
	Số lượng
	 

	 
	Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
	Số lượng
	 

	
	Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe
	Số lượng
	

	2
	Doanh thu phí bảo hiểm gốc
	Tỷ đồng
	 

	 
	Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
	Tỷ đồng
	 

	 
	Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
	Tỷ đồng
	 

	
	Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe
	Tỷ đồng
	

	3
	Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm gốc
	Tỷ đồng
	 

	 
	Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
	Tỷ đồng
	 

	 
	Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
	Tỷ đồng
	 

	
	Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe
	Tỷ đồng
	

	4
	Tổng tài sản
	Tỷ đồng
	

	
	Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
	Tỷ đồng
	

	
	Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
	Tỷ đồng
	

	
	Doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
	Tỷ đồng
	

	
	Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
	Tỷ đồng
	

	
	Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe
	Tỷ đồng
	

	5
	Trích lập dự phòng nghiệp vụ
	Tỷ đồng
	

	
	Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ
	Tỷ đồng
	

	
	Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ
	Tỷ đồng
	

	6
	Đầu tư trở lại nền kinh tế
	Tỷ đồng
	

	7
	Khả năng thanh toán
	Tỷ đồng
	


	
	
	Ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
	NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

(Ký, họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số: 0701.N.QLBH: Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu của ngành bảo hiểm

Giải thích biểu mẫu báo cáo:

- Đây là biểu tổng hợp, khái niệm các chỉ tiêu trong biểu sẽ được giải thích cụ thể ở các chỉ tiêu của các biểu 0702.N.QLBH.QG.

- Nguồn số liệu: Tổng hợp báo cáo từ các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.
